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Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 
1. Bối cảnh xây dựng
1.1. Cơ sở pháp lý
(i) Luật Quản lý ngoại thương (05/2017/QH14) quy định:
- Khoản 2 Điều 10: “Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều này nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh.”.
- Khoản 3 Điều 51: “Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép thương nhân thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.”.
(ii) Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương quy định:
- Khoản 3 Điều 5 “Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cho phép xuất khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu; cho phép nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh.”.
- Điều 46: “Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc gia công hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.”.
- Khoản 1 Điều 72 quy định: “Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành trước khi Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện.”.
(iii) Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại quy định:
- Khoản 1 Điều 28: “Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 do Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý thực hiện, trừ vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt theo pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.”. 
- Khoản 1 Điều 31: “Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong việc xem xét, quyết định cho phép xuất khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu; cho phép nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu nhằm phục vụ mụcđích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP do Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý thực hiện, trừ vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt theo pháp luật về công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.”.
- Khoản 4 Điều 31: “Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong việc xem xét, quyết định việc gia công hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP do Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý thực hiện”.
[bookmark: OLE_LINK1]Như vậy, Nghị định số 146/2025/NĐ-CP đã phân quyền, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về cho Bộ, cơ quan ngang Bộ quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu và và thực hiện gia công hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu. Trong đó, bao gồm hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
1.2. Cơ sở thực tiễn
[bookmark: tvpllink_sgctcrmrar_1]Thực thi chính sách về nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo nhiệm vụ được giao tại Điều 5 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP[footnoteRef:1] ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đã ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT được thay thế bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 công bố chi tiết Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS. [1:  Nghị định số 187/2013/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.] 

Đồng thời, về quy định nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản sau:
- Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
- Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg ngày 09/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.
Theo đó, tại các Quyết định nêu trên Thủ tướng Chính phủ đã uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu trong một số trường hợp, cụ thể:
- Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg quy định 06 trường hợp cho phép nhập khẩu thuộc Danh mục cấm nhập khẩu: (1) Nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức; (2) Nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng để làm thiết bị Điều khiển, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất; (3) Nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm, gia công quy trình kinh doanh bằng CNTT, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài; (4) Nhập khẩu sản phẩm CNTT chuyên dùng đã qua sử dụng; (5) Tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã hết thời hạn bảo hành sau khi đưa ra nước ngoài để sửa chữa; và (6) Nhập khẩu sản phẩm, linh kiện đã được tân trang, làm mới để thay thế, sửa chữa cho người sử dụng trong nước mà sản phẩm, linh kiện đó hiện nay không còn được sản xuất.
- Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg quy định 02 trường hợp: (07) cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và (08) cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài.
Sau khi Nghị định số 146/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, việc triển khai quy định về nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau:
(i) Phân quyền, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về cho Bộ, cơ quan ngang Bộ quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu
Như đã báo cáo tại Phần I.1 (Cơ sở chính trị, pháp lý), Nghị định số 146/2025/NĐ-CP đã phân quyền, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về cho Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (đối với các hàng hóa quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT). Như vậy, việc duy trì thực hiện theo các Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg và 31/2019/QĐ-TTg là không còn phù hợp với quy định về phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP, cần phải được bãi bỏ và ban hành theo hình thức Thông tư hướng dẫn về nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu của Bộ Khoa học và Công nghệ để phù hợp với thẩm quyền tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.
(ii) Các trường hợp được phép nhập khẩu và thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu 
[bookmark: khoan_2_10]Thứ nhất, Nghị định số 146/2025/NĐ-CP chỉ quy định về phân quyền, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, không thay đổi quy định về trường hợp được phép nhập khẩu thuộc Danh mục cấm nhập khẩu[footnoteRef:2].  [2:  Nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh.] 

Thứ hai, các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu tại Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg và 31/2019/QĐ-TTg chỉ đang được quy định về hiệu lực thực hiện tại Điều khoản chuyển tiếp (Khoản 1 Điều 72) của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, không được đề cập đến trong Nghị định số 146/2025/NĐ-CP. 
Do đó, cần thiết phải điều chỉnh các trường hợp cho phép nhập khẩu, đặc biệt là các trường hợp quy định tại Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg, gắn với trường hợp “phục vụ mục đích đặc dụng” theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương bằng Thông tư hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ theo thẩm quyền đã được phân cấp từ Thủ tướng Chính phủ để tạo sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật về quản lý ngoại thương.  
(iii) Trình tự, thủ tục và hồ sơ 
Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục và hồ sơ đề nghị cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu và cho phép thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu theo hướng đơn giản về thành phần hồ sơ, rút ngắn về trình tự, thủ tục so với Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg và Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg. Đồng thời, khoản 3 Điều 60 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP quy định: “Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này”. 
Ngoài ra, theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, trường hợp phân cấp dẫn đến cần thay đổi trình tự, thủ tục, thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình phân cấp đang được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cấp mình thì sửa đổi, bổ sung ngay hoặc giao cấp dưới quy định. Do vậy, trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thể xây dựng văn bản để điều chỉnh quy trình, thủ tục theo hướng giảm thủ tục hành chính, không quy định thêm thành phần hồ sơ, không tăng thêm yêu cầu, điều kiện, thời gian giải quyết thủ tục đang áp dụng.
Trong quá trình thực thi, chính sách về nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, nghiên cứu khoa học; đặc biệt là thu hút, chuyển dịch các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ số vào Việt Nam. Thực hiện chủ trương về đẩy mạnh phân quyền, phân quyền của Đảng và Nhà nước trong thực thi pháp luật, Nghị định số 146/2025/NĐ-CP là căn cứ pháp lý quan trọng trong việc điều chỉnh chính sách theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa và tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa để phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh. Như vậy, để tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật và thực thi nhiệm vụ được giao, cấp thiết sớm phải xây dựng và ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về các trường hợp nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
2.1. Mục đích
[bookmark: bookmark=id.964yczn7pwel]- Các thủ tục hành chính được xây dựng đúng quy định tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 63/2010/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
- Hồ sơ và trình tự, thủ tục của các thủ tục hành chính được quy định chi tiết, rõ ràng, bảo đảm tính hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đề nghị cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
- Nội dung của các thủ tục hành chính thống nhất trong toàn bộ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ, không trái với các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao hơn, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
2.2. Yêu cầu đánh giá
Đánh giá đầy đủ tác động của thủ tục hành hành chính dự kiến ban hành, bao gồm: (i) Nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu; (ii) Thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính
1.1. Thủ tục hành chính về nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
1.1.1. Sự cần thiết
Ngày 12/6/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại quy định. Trong đó, đã phân quyền, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về cho Bộ, cơ quan ngang Bộ quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu. Đồng thời, thay đổi về trình tự, thủ tục thực hiện nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu (bao gồm hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu). Như vậy, việc xây dựng quy định thủ tục hành chính là cấp thiết để đồng bộ và phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.
1.1.2. Tính hợp lý
Thủ tục hành chính được quy định chi tiết, rõ ràng, đơn giản hóa tối đa để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
1.1.3. Tính hợp pháp
Thủ tục hành chính được quy định phù hợp với thẩm quyền ban hành của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP. Nội dung của thủ tục hành chính thống nhất, không trái với Nghị định số 146/2025/NĐ-CP, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đáp ứng yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính tại khoản 2 Điều 8 văn bản hợp nhất số 10272/VBHN-VPCP ngày 27/9/2017).
1.1.4. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính
Dự thảo Thông tư không quy định thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, trong đó:
- Chi phí tuân thủ: 1.321.532 đồng.
- Tổng chi phí thực hiện trong 01 năm: 51.225.824 đồng/năm.
Chi tiết đánh giá tác động của thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới tại Phụ lục I kèm theo Bản đánh giá này. (Biểu mẫu 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP).
Chi tiết chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tại Phụ lục II kèm theo Bản đánh giá. (Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP).
1.2. Thủ tục hành chính về thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
1.2.1. Sự cần thiết
Ngày 12/6/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại quy định. Trong đó, đã phân quyền, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về cho Bộ, cơ quan ngang Bộ quyết định cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu. Đồng thời, thay đổi về trình tự, thủ tục cho phép thực hiện gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu (bao gồm hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu). Như vậy, việc xây dựng quy định thủ tục hành chính là cấp thiết để đồng bộ và phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.
1.2.2. Tính hợp lý
Thủ tục hành chính được quy định chi tiết, rõ ràng, đơn giản hóa tối đa để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, doanh nghiệp trong việc đề nghị cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
1.2.3. Tính hợp pháp
Thủ tục hành chính được quy định phù hợp với thẩm quyền ban hành của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP. Nội dung của thủ tục hành chính thống nhất, không trái với Nghị định số 146/2025/NĐ-CP, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đáp ứng yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính tại khoản 2 Điều 8 văn bản hợp nhất số 10272/VBHN-VPCP ngày 27/9/2017).
1.2.4. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính
Dự thảo Thông tư không quy định thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, trong đó:
- Chi phí tuân thủ: 997.828 đồng.
- Tổng chi phí thực hiện trong 01 năm: 3.307.040 đồng/năm:
Chi tiết đánh giá tác động của thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới tại Phụ lục I kèm theo Bản đánh giá này. (Biểu mẫu 02/ĐGTĐ-BHM Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP).
Chi tiết chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tại Phụ lục II kèm theo Bản đánh giá. (Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP).
2. Việc phân cấp, phân quyền
Dự thảo Thông tư quy định Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho Cục CNCNTT thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài. Việc phân cấp nhiệm vụ này phù hợp với định hướng chủ trương về đẩy mạnh phân quyền của Đảng và Nhà nước trong thực thi pháp luật; Luật Tổ chức Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
Dự thảo Thông tư chỉ quy định các nội dung mang tính hướng dẫn, nguyên tắc thực hiện tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP, không quy định về các biện pháp ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
4. Việc bình đẳng giới
Dự thảo Thông tư không có quy định đặc thù nào liên quan đến bình đẳng giới, không tạo ra sự khác biệt về thủ tục hay điều kiện áp dụng đối với nam và nữ. Tất cả tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trước quy định của pháp luật.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc
Dự thảo Thông tư không có quy định về miễn trừ hay điều chỉnh nào cho các địa bàn dân tộc thiểu số. Như vậy, về mặt nội dung, dự thảo Thông tư không có quy định có ảnh hưởng đến chính sách dân tộc.
Trên đây là Bản đánh giá thủ tục hành chính của dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài./.
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Phụ lục I
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


	Biểu mẫu 02/ĐGTĐ-BHM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)





BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI 
TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DANH MỤC SẢN PHẨM CNTT ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU VÀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG SỬA CHỮA HÀNG HÓA THUỘC DANH MỤC SẢN PHẨM CNTT ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI ĐỂ TIÊU THỤ Ở NƯỚC NGOÀI

Tên dự án, dự thảo văn bản: Dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.
Thủ tục hành chính 1: Nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:
Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định: “Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cho phép xuất khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu; cho phép nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh.”. 
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền quyết định cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu tại các văn bản: 
- Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu: (1) Nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức; (2) Nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng để làm thiết bị Điều khiển, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất; (3) Nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm, gia công quy trình kinh doanh bằng CNTT, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài; (4) Nhập khẩu sản phẩm CNTT chuyên dùng đã qua sử dụng; (5) Tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã hết thời hạn bảo hành sau khi đưa ra nước ngoài để sửa chữa; và (6) Nhập khẩu sản phẩm, linh kiện đã được tân trang, làm mới để thay thế, sửa chữa cho người sử dụng trong nước mà sản phẩm, linh kiện đó hiện nay không còn được sản xuất.
- Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg ngày 09/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài: (7) cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và (8) cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài.
Ngày 12/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2025/NĐ-CP về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Trong đó, phân quyền, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về cho Bộ, cơ quan ngang Bộ quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh và và thực hiện gia công hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu (bao gồm Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu). Đồng thời, thay đổi về trình tự, thủ tục theo hướng đơn giản về thành phần hồ sơ, rút ngắn về trình tự, thủ tục so với Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg và Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg. Ngoài ra, khoản 3 Điều 60 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP quy định: “Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này”.
 b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:
Trong quá trình thực thi, chính sách về nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, nghiên cứu khoa học; đặc biệt là thu hút, chuyển dịch các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ số vào Việt Nam. Thực hiện chủ trương về đẩy mạnh phân quyền, phân quyền của Đảng và Nhà nước trong thực thi pháp luật, Nghị định số 146/2025/NĐ-CP là căn cứ pháp lý quan trọng trong việc điều chỉnh chính sách theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa và tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa để phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh. Như vậy, để tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật và thực thi nhiệm vụ được giao, cấp thiết sớm phải xây dựng quy định về các trường hợp nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu phù hợp, đồng bộ với quy định của Nghị định số 146/2025/NĐ-CP và pháp luật quản lý về ngoại thương.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:
[bookmark: OLE_LINK3]- Quyền: Tổ chức, doanh nghiệp được phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh.
[bookmark: OLE_LINK4]- Nghĩa vụ: Tuân thủ quy định về hồ sơ, trình tự và thủ tục thực hiện thủ tục hành chính về nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh.
- Lợi ích: Tổ chức, doanh nghiệp được phép quản lý, sử dụng hàng hóa nhập khẩu nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:
Bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; bảo vệ môi trường trong hoạt động quản lý sản phẩm CNTT đã qua sử dụng.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính:
Thủ tục hành chính đã được quy định chi tiết tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.
b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản:
[bookmark: OLE_LINK5]Khoản 1 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	[bookmark: bookmark=id.qsc3grj1qo8f][bookmark: bookmark=id.bq4zre7h0hyq]Có ☐ 	Không ☒
Nếu Không, nêu rõ lý do: Thủ tục hành chính đã được quy định chi tiết tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 28 và khoản 1 Điều 31 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có ☐ 	Không ☒
- Với văn bản của cơ quan khác: Có ☐ 	Không ☒
Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có ☐ 	Không ☒

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ tên thủ tục hành chính.

	2. Trình tự thực hiện  

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ lý do: Đã quy định chi tiết tại khoản 1 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ thời gian và cách thức thực hiện tại khoản 1 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ lý do: Thủ tục hành chính đang triển khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, phương thức quản lý thực hiện tập trung, thống nhất; giải quyết TTHC kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền; không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ lý do: Thủ tục hành chính có quy định về việc lấy ý kiến của các cơ quan liên quan và báo cáo tình hình thực hiện. Đồng thời, hằng năm Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
Lý do quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐ 	Không ☒

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ
[bookmark: bookmark=id.5e29vwms6p9c]Trực tiếp ☒
[bookmark: bookmark=id.kkmo9ekyy3v1]Bưu chính ☒
[bookmark: bookmark=id.9v955kkjxgyu]Điện tử ☒
b) Nhận kết quả
Trực tiếp ☒
Bưu chính ☒
Điện tử ☒
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ thời gian và cách thức thực hiện tại khoản 1 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ thời gian và cách thức thực hiện tại khoản 1 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1:
Văn bản đề nghị nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (trong đó nêu rõ thông tin về hàng hoá đề nghị nhập khẩu (mô tả, mã HS chi tiết 8 số), số lượng đề nghị nhập khẩu theo từng mã hàng, nhà sản xuất, xuất xứ hàng hoá, tình trạng hàng hoá); lý do, mục đích nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Quản lý ngoại thương, sự cần thiết đề nghị nhập khẩu
	- Nêu rõ lý do quy định: 
[bookmark: OLE_LINK10]Đã quy định chi tiết tại khoản 1 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính.
Lý do quy định: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2:
Tài liệu thuyết minh về kế hoạch sử dụng, quy trình quản lý hàng hoá nhập khẩu trong quá trình sử dụng tại Việt Nam; phương án xử lý hàng hoá nhập khẩu sau khi sử dụng tại Việt Nam
	- Nêu rõ lý do quy định:
Đã quy định chi tiết tại khoản 1 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.
- Yêu cầu về hình thức: Không quy định.
Lý do quy định: Thực hiện theo quy định của Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3:
Báo cáo tình hình thực hiện các giấy phép đã được cấp trước đó (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định:
[bookmark: OLE_LINK6]Đã quy định chi tiết tại khoản 1 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính.
Lý do quy định: Thực hiện theo quy định của Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ: Đã quy định chi tiết tại khoản 1 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.


	e) Số lượng bộ hồ sơ: 01.
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có ☒ 	Không ☐
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Đã quy định chi tiết tại khoản 1 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.
Lý do quy định: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có ☒ 	Không ☐
Lý do quy định: Đã quy định chi tiết tại khoản 1 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	[bookmark: bookmark=id.2qatldaxu0tn][bookmark: bookmark=id.6sg3kmmbdivd]- Tổ chức: Trong nước ☒ 	Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Là cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam.
Lý do quy định: Đã quy định chi tiết tại khoản 1 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.
- Cá nhân: Trong nước ☐ 	Nước ngoài ☐
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không? Có ☐ 	Không ☒
Nêu rõ lý do: Trường hợp mở rộng đối tượng cần đánh giá sự tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

	b) Phạm vi áp dụng:
	[bookmark: bookmark=id.1kyphf1r7n21][bookmark: bookmark=id.an6duvct0nv7][bookmark: bookmark=id.iobsc86qebws]- Toàn quốc ☒ 	Vùng ☐ 	Địa phương ☐
[bookmark: bookmark=id.6flw4vwzc74a][bookmark: bookmark=id.y1k0h7php4ke][bookmark: bookmark=id.q40scjn0pqk2]- Nông thôn ☐ 	Đô thị ☐ 	Miền núi ☐
[bookmark: bookmark=id.u9rpdrqoszzi][bookmark: bookmark=id.s8tohixgsafx]- Biên giới ☐ 	Hải đảo ☐
Lý do quy định: Áp dụng pháp luật không phân biệt đối xử vùng, miền.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?
Có ☐ 	Không ☒
Nêu rõ lý do: Đã áp dụng quy mô toàn quốc.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 50.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có ☒ 	Không ☐
Lý do quy định: Đã quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 31 và khoản 1 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có ☐ 	Không ☒
Nêu rõ lý do: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	[bookmark: bookmark=id.j7k06c4qdnck][bookmark: bookmark=id.kw7faoujq8jw]- Lệ phí: Không ☒ 	Có ☐
- Phí: Không ☒ 	Có ☐
- Chi phí khác: Không ☒ 	Có ☐

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐ 	Không ☒

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	[bookmark: OLE_LINK7]Có ☐ 	Không ☒
Lý do: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

	b) Ngôn ngữ
	[bookmark: bookmark=id.mzlhscvoepdd][bookmark: bookmark=id.yp7t8qwcaypt]- Tiếng Việt ☒ 	Song ngữ ☐ 	Nêu rõ loại song ngữ:

	10. Yêu cầu điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☐	Không ☒
Lý do quy định: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	[bookmark: bookmark=id.r3vzrqvbdu4p]- Giấy phép ☐
[bookmark: bookmark=id.osdmw5onwz1v]- Giấy chứng nhận ☐
[bookmark: bookmark=id.222fo0u69p3q]- Giấy đăng ký ☐
[bookmark: bookmark=id.82y06gr9k1jp]- Chứng chỉ ☐
[bookmark: bookmark=id.ecp9ode6qnm2]- Thẻ ☐
[bookmark: bookmark=id.h7nbvzuukx7y]- Quyết định hành chính ☐
[bookmark: bookmark=id.4xn1snm6vwi7]- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☒
[bookmark: bookmark=id.axbrpu1w4ydo]- Loại khác: ☐
Đề nghị nêu rõ: Văn bản cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
[bookmark: bookmark=id.qyf83ogk47ug][bookmark: bookmark=id.iyfwdbngxwea]Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy ☒ 		Bản điện tử ☒

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có ☒ 	Không ☐
Lý do: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có ☐ 	Không ☒
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc ☒ 	Địa phương ☐
Lý do: Áp dụng trên toàn quốc.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Lê Đức Hiệp.
Điện thoại cố định: 024 3943 7310; Di động: 0974 012 218; Email: ldhiep@mst.gov.vn. 







Thủ tục hành chính 2: Thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	a) Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:
Điều 46 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định: “Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc gia công hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.”. 
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền quyết định cho phép thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài tại Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg ngày 09/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.
Ngày 12/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2025/NĐ-CP về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Trong đó, phân quyền, phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về cho Bộ, cơ quan ngang Bộ quyết định cho phép thực hiện gia công hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu (bao gồm Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu). Đồng thời, thay đổi về trình tự, thủ tục theo hướng đơn giản về thành phần hồ sơ, rút ngắn về trình tự, thủ tục so với Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg. Ngoài ra, khoản 3 Điều 60 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP quy định: “Trong thời gian các quy định của Nghị định này có hiệu lực, nếu quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước, trình tự, thủ tục trong Nghị định này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này”.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý hoặc ban hành các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:
Trong quá trình thực thi, quy định về cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, sự đúng đắn trong định hướng chính sách của Chính phủ. Quy định này không chỉ phục vụ thị trường nội địa, tạo ra hàng chục nghìn việc làm đòi hỏi kỹ năng cao và thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ mà còn đóng vai trò là các trung tâm sửa chữa, bảo hành khu vực và toàn cầu cho các thương hiệu công nghệ lớn. Hoạt động này đã tạo ra một nguồn thu ngoại tệ ổn định từ xuất khẩu dịch vụ, được ghi nhận qua các hợp đồng gia công với giá trị gia tăng cao, góp phần cải thiện cán cân thương mại dịch vụ của Việt Nam.
Như vậy, để tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật và thực thi nhiệm vụ được giao, cấp thiết sớm phải xây dựng quy định về cho phép thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài phù hợp, đồng bộ với quy định của Nghị định số 146/2025/NĐ-CP và pháp luật quản lý về ngoại thương.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm:
- Quyền: Tổ chức, doanh nghiệp được phép thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.
- Nghĩa vụ: Tuân thủ quy định về hồ sơ, trình tự và thủ tục thực hiện thủ tục hành chính về thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.
- Lợi ích: Tổ chức, doanh nghiệp được phép quản lý, sử dụng hàng hóa nhập khẩu gia công sửa chữa theo Hợp đồng ký kết với đối tác nước ngoài.
b) Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định:
Bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; bảo vệ môi trường trong hoạt động quản lý sản phẩm CNTT đã qua sử dụng.

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Lý do quy định thủ tục hành chính:
Thủ tục hành chính đã được quy định chi tiết tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.
b) Nêu rõ điều, khoản quy định thủ tục hành chính tại dự án, dự thảo văn bản:
Khoản 3 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có ☐ 	Không ☒
Nếu Không, nêu rõ lý do: Thủ tục hành chính đã được quy định chi tiết tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có được ban hành theo đúng thẩm quyền không?
	Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ lý do: Phù hợp với thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định tại khoản 3 Điều 28 và khoản 4 Điều 31 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có ☐ 	Không ☒
- Với văn bản của cơ quan khác: Có ☐ 	Không ☒
Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có ☐ 	Không ☒

	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ tên thủ tục hành chính.

	2. Trình tự thực hiện  

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ lý do: Đã quy định chi tiết tại khoản 3 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ thời gian và cách thức thực hiện tại khoản 3 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ lý do: Thủ tục hành chính đang triển khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, phương thức quản lý thực hiện tập trung, thống nhất; giải quyết TTHC kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền; không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ lý do: Thủ tục hành chính có quy định về việc lấy ý kiến của các cơ quan liên quan và báo cáo tình hình thực hiện. Đồng thời, hằng năm Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.
Lý do quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế: Có ☐ 	Không ☒

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ
Trực tiếp ☒
Bưu chính ☒
Điện tử ☒
b) Nhận kết quả
Trực tiếp ☒
Bưu chính ☒
Điện tử ☒
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ thời gian và cách thức thực hiện tại khoản 3 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ thời gian và cách thức thực hiện tại khoản 3 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1:
Văn bản đề nghị gia công hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài (trong đó, nêu cụ thể các nội dung quy định về hợp đồng gia công tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ)
	- Nêu rõ lý do quy định: 
Đã quy định chi tiết tại khoản 3 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.
- Yêu cầu về hình thức: Bản chính.
Lý do quy định: Thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định:
Đã quy định chi tiết tại khoản 3 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.
- Yêu cầu về hình thức: Bản sao.
Lý do quy định: Thực hiện theo quy định của Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có ☒ 	Không ☐
Nêu rõ: Đã quy định chi tiết tại khoản 3 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.


	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01.
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có ☒ 	Không ☐
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Đã quy định chi tiết tại khoản 3 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.
Lý do quy định: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có ☒ 	Không ☐
Lý do quy định: Đã quy định chi tiết tại khoản 3 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.


	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước ☒ 	Nước ngoài ☐
Mô tả rõ: Là cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam.
Lý do quy định: Đã quy định chi tiết tại khoản 3 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.
- Cá nhân: Trong nước ☐ 	Nước ngoài ☐
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không? Có ☐ 	Không ☒
Nêu rõ lý do: Trường hợp mở rộng đối tượng cần đánh giá sự tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc ☒ 	Vùng ☐ 	Địa phương ☐
- Nông thôn ☐ 	Đô thị ☐ 	Miền núi ☐
- Biên giới ☐ 	Hải đảo ☐
Lý do quy định: Áp dụng pháp luật không phân biệt đối xử vùng, miền.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?
Có ☐ 	Không ☒
Nêu rõ lý do: Đã áp dụng quy mô toàn quốc.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 05.

	7. Cơ quan giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có ☒ 	Không ☐
Lý do quy định: Đã quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 28, khoản 4 Điều 31 và khoản 3 Phụ lục X Nghị định số 146/2025/NĐ-CP.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có ☐ 	Không ☒
Nêu rõ lý do: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không ☒ 	Có ☐
- Phí: Không ☒ 	Có ☐
- Chi phí khác: Không ☒ 	Có ☐

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không?
	Có ☐ 	Không ☒

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có ☐ 	Không ☒
Lý do: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

	b) Ngôn ngữ
	- Tiếng Việt ☒ 	Song ngữ ☐ 	Nêu rõ loại song ngữ:

	10. Yêu cầu điều kiện

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có ☐	Không ☒
Lý do quy định: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép ☐
- Giấy chứng nhận ☐
- Giấy đăng ký ☐
- Chứng chỉ ☐
- Thẻ ☐
- Quyết định hành chính ☐
- Văn bản xác nhận/chấp thuận ☒
- Loại khác: ☐
Đề nghị nêu rõ: Văn bản cho phép thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy ☒ 		Bản điện tử ☒

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có ☒ 	Không ☐
Lý do: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có ☐ 	Không ☒
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc ☒ 	Địa phương ☐
Lý do: Áp dụng trên toàn quốc.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Lê Đức Hiệp.
Điện thoại cố định: 024 3943 7310; Di động: 0974 012 218; Email: ldhiep@mst.gov.vn. 
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	Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)





CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI 
TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

Tên dự án, dự thảo văn bản: Dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài
Thủ tục hành chính 1: Nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Văn bản đề nghị nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (trong đó nêu rõ thông tin về hàng hoá đề nghị nhập khẩu (mô tả, mã HS chi tiết 8 số), số lượng đề nghị nhập khẩu theo từng mã hàng, nhà sản xuất, xuất xứ hàng hoá, tình trạng hàng hoá); lý do, mục đích nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Quản lý ngoại thương, sự cần thiết đề nghị nhập khẩu: 01 bản chính
	Theo quy định của Nghị định số 146/2025/NĐ-CP
	4,0
	53.784
	 
	1.000
	1
	52
	216.136
	11.239.072

	1.2
	Tài liệu thuyết minh về kế hoạch sử dụng, quy trình quản lý hàng hoá nhập khẩu trong quá trình sử dụng tại Việt Nam; phương án xử lý hàng hoá nhập khẩu sau khi sử dụng tại Việt Nam
	Theo quy định của Nghị định số 146/2025/NĐ-CP
	8,0
	53.784
	 
	1.000
	1
	52
	431.272
	22.426.144

	1.3
	Báo cáo tình hình thực hiện các giấy phép đã được cấp trước đó (nếu có): 01 bản chính
	Theo quy định của Nghị định số 146/2025/NĐ-CP
	4,0
	53.784
	 
	1.000
	1
	52
	216.136
	11.239.072

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	2,0
	53.784
	 
	 
	1
	0
	107.568
	0

	 
	 
	Bưu điện
	1,0
	53.784
	 
	67.500
	1
	0
	121.284
	0

	 
	 
	Internet
	0,5
	53.784
	 
	 
	1
	52
	26.892
	1.398.384

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	0,5
	53.784
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Phí
	 
	0,5
	53.784
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Lệ phí
	 
	1,0
	53.784
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	0,0
	53.784
	 
	 
	1
	0
	0
	0

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	2,0
	53.784
	 
	 
	1
	0
	107.568
	0

	 
	 
	Bưu điện
	1,0
	53.784
	 
	14.000
	1
	52
	67.784
	3.524.768

	 
	 
	Internet
	0,5
	53.784
	 
	 
	1
	52
	26.892
	1.398.384

	 
	 
	Khác
	0,0
	53.784
	 
	 
	1
	0
	0
	0

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	84.500
	 
	 
	1.321.532
	51.225.824





Thủ tục hành chính 2: Thực hiện hoạt động gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.
	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Văn bản đề nghị gia công hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (trong đó, nêu cụ thể các nội dung quy định về hợp đồng gia công tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ: 01 bản chính
	Theo quy định của Nghị định số 146/2025/NĐ-CP
	8,0
	53.784
	 
	1.000
	1
	5
	431.272
	2.156.360

	1.2
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh (nếu có): 01 bản sao
	Theo quy định của Nghị định số 146/2025/NĐ-CP
	2,0
	53.784
	 
	1.000
	1
	5
	108.568
	542.840

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	2,0
	53.784
	 
	 
	1
	0
	107.568
	0

	 
	 
	Bưu điện
	1,0
	53.784
	 
	67.500
	1
	0
	121.284
	0

	 
	 
	Internet
	0,5
	53.784
	 
	 
	1
	5
	26.892
	134.460

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	0,5
	53.784
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Phí
	 
	0,5
	53.784
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Lệ phí
	 
	1,0
	53.784
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	0,0
	53.784
	 
	 
	1
	0
	0
	0

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	2,0
	53.784
	 
	 
	1
	0
	107.568
	0

	 
	 
	Bưu điện
	1,0
	53.784
	 
	14.000
	1
	5
	67.784
	338.920

	 
	 
	Internet
	0,5
	53.784
	 
	 
	1
	5
	26.892
	134.460

	 
	 
	Khác
	0,0
	53.784
	 
	 
	1
	0
	0
	0

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	83.500
	 
	 
	997.828
	3.307.040
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